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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : PHI162 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC - LENIN 2

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D16KKT

Thời gian : 15h00 - 21/11/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500102000015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Bốn6.45.5008.57.50077D16KKT1HiểnLưu Thị1693116881

Chín phẩy Một9.19.00098.5001010D16KKT1AnhDương Ngọc Lan1693116892

Sáu phẩy Bảy6.77.500370066D16KKT1AnhNguyễn Hoàng1693116903

Năm phẩy Bốn5.44.5003.57.50077D16KKT1DungNguyễn Thị Thùy1693116974

Bảy phẩy Tám7.88.5006.570077D16KKT1DùngLê Thị1693116995

Bảy phẩy Ba7.38.000470077D16KKT1GiangHồ Hoàng1693117016

Bảy phẩy Năm7.58.00047.50088D16KKT1HàNguyễn Thị Thu1693117027

Bảy phẩy Ba7.37.500780066D16KKT1HằngNguyễn Thị Thu1693117048

Tám phẩy Hai8.29.00077.50077D16KKT1HằngTrương Nguyễn Thúy1693117059

Bảy phẩy Năm7.58.0006.58.50055D16KKT1HạnhTrịnh Thị Mỹ16931170710

Bảy phẩy Bảy7.78.000770088D16KKT1HiềnTrần Thị Mỹ16931170911

Sáu phẩy Chín6.96.500770088D16KKT1HiềnNguyễn Thị Diệu16931171112

Tám8.08.00077.50099D16KKT1HườngNguyễn Thị Thu16931171413

Sáu phẩy Bốn6.46.00047.50088D16KKT1LanNguyễn Thị Hoài16931171714

Tám8.08.50037.5001010D16KKT1LinhVõ Thị16931171815

Tám phẩy Một8.19.000770077D16KKT1LoanHuỳnh Thị Hồng16931172216

Bảy phẩy Chín7.99.0006.570066D16KKT1LuyếnHuỳnh Thị16931172317

Bảy phẩy Hai7.28.000370077D16KKT1MaiĐỗ Thị Thanh16931172518

Sáu phẩy Ba6.36.000770066D16KKT1MênHồ Thị16931172719

Bảy phẩy Bảy7.78.500470088D16KKT1NamNguyễn Quang16931172920

Bảy phẩy Tám7.89.000570066D16KKT1NgaLê Thị16931173121

Bảy phẩy Chín7.98.0008.580077D16KKT1NgânHoàng Thị16931173422

Bảy phẩy Ba7.37.0008.57.50077D16KKT1NgọcNguyễn Thị16931173523

Tám phẩy Bảy8.79.0008.57001010D16KKT1NhiễmHà Thị16931173724

Tám phẩy Bảy8.79.0007.57.5001010D16KKT1PhươngNguyễn Thị Thanh16931174025

Bảy phẩy Chín7.98.50077.50077D16KKT1ThảoTrương Thị Bích16931174526

Sáu phẩy Bốn6.45.50077.50088D16KKT1ThúyNguyễn Thị Phan16931174627

Sáu phẩy Sáu6.66.0008.570077D16KKT1ThủyPhan Thị Thu16931174928

Sáu phẩy Năm6.57.000570055D16KKT1TínHuỳnh Đức16931175129

VắngVV00000000D16KKT1TrangNguyễn Ngọc Huyền16931175330
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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D16KKT

Thời gian : 15h00 - 21/11/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500102000015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Năm7.58.0004.570088D16KKT1TrangTừ Xuân16931175431

Bảy phẩy Bốn7.47.500770088D16KKT1VânNguyễn Thị Cẩm16931175932

Sáu phẩy Tám6.87.00077.50055D16KKT1ViLê Thị Cẩm16931176133

Bảy phẩy Sáu7.68.000770077D16KKT1GiangTrương Thị Phương16932179234

Bảy phẩy Năm7.57.5007.570088D16KKT1HạnhVăn Thị Mỹ16932180135

Không0.03.5006.57.50099D16KKT1HươngNguyễn Thị16932181936

Bảy phẩy Một7.17.00077.50077D16KKT1LinhHồ Lê Diệu16932183537

Tám8.08.500770088D16KKT1MaiNguyễn Thị16932184638

Bảy phẩy Một7.17.000870077D16KKT1NgânVõ Thị Thùy16932185839

Sáu phẩy Tám6.87.00046.50088D16KKT1OanhMai Thị16932187340

Sáu phẩy Chín6.96.5006.580077D16KKT1QuỳnhĐoàn Thị Minh16932188241

Bảy7.07.000770077D16KKT1TâmNguyễn Thị16932188642

VắngVV00770077D16KKT1ThanhLê Văn16932189343

Bảy phẩy Năm7.57.5008.57.50077D16KKT1YếnLê Thị Như16932194744

Sáu phẩy Một6.15.5007.570066D16KKT2ChiNguyễn Bình Phương16931169345

Bảy phẩy Hai7.26.50067.5001010D16KKT2ĐàoTrương Thị Anh16931169546

VắngVV0076.50077D16KKT2ĐàoHuỳnh Thị Như16931169647

Bảy phẩy Một7.16.5007.580088D16KKT2DũngHuỳnh Anh16931170048

Tám phẩy Một8.18.00049001010D16KKT2HằngTrần Thị Thúy16931170349

Sáu phẩy Chín6.97.00097.50044D16KKT2HằngHoàng Thanh Diệu16931170650

Sáu phẩy Bảy6.77.0006.580044D16KKT2HạnhHoàng Hổ Ngọc16931170851

Bảy phẩy Chín7.98.5007.580066D16KKT2HiềnHà Thị Xuân16931171052

Sáu phẩy Một6.16.000480055D16KKT2HiềnNguyễn Thị16931171253

Bảy phẩy Sáu7.68.0005.580077D16KKT2HươngTrịnh Thị16931171354

Bảy phẩy Tám7.88.000780077D16KKT2KhánhVõ Gia16931171555

Bảy phẩy Hai7.26.50078.50088D16KKT2LỉnhLê Thị Hồng16931172056

Bảy phẩy Năm7.57.50096.50088D16KKT2LoanNguyễn Phương16931172157

Bảy phẩy Chín7.98.000970088D16KKT2LyNguyễn Thị Thu16931172458

Bảy phẩy Ba7.37.5008.580055D16KKT2MaiNguyễn Thị16931172659

Sáu phẩy Chín6.96.50057.50099D16KKT2MinhNguyễn Tấn16931172860
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1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500102000015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Hai8.28.50087.50088D16KKT2NgaLê Thị Tố16931173061

Năm phẩy Bảy5.75.00047.50077D16KKT2NgaNguyễn Thị Thùy16931173262

VắngVV0098.50066D16KKT2NgânThái Thị Thu16931173363

Bảy phẩy Một7.17.5004.57.50077D16KKT2NguyệtLương Ánh16931173664

Bảy7.06.50077.50088D16KKT2OanhDương Thị16931173865

Bảy phẩy Một7.16.500780088D16KKT2PhongNguyễn Quốc16931173966

Bảy phẩy Hai7.27.5004.580077D16KKT2TâmPhạm Thị Minh16931174367

Sáu phẩy Hai6.25.5007.58.50055D16KKT2ThanhNguyễn Lam16931174468

Năm phẩy Bảy5.74.5007.580066D16KKT2ThủyNguyễn Thị Thu16931174769

Sáu phẩy Năm6.55.5008.58.50066D16KKT2ThụyNguyễn Thị Hồng16931175070

Sáu phẩy Hai6.25.500480088D16KKT2TìnhDương Thị Thúy16931175271

Năm phẩy Tám5.84.500780077D16KKT2TrangNguyễn Mai16931175572

Bảy phẩy Một7.17.000490077D16KKT2TrangMai Thị Thu16931175673

Sáu phẩy Sáu6.65.5007.590077D16KKT2TuyềnNguyễn Thị Minh16931175774

Sáu phẩy Tám6.86.5007.570077D16KKT2UyênTrầm Phương16931175875

Sáu phẩy Một6.14.50078.50088D16KKT2VânNguyễn Thị Cẩm16931176076

Năm phẩy Tám5.85.000470088D16KKT2VũĐinh Huỳnh Duy16931176277

Bảy phẩy Bảy7.77.50078.50088D16KKT2AnhNgô Thị Vân16932176478

Sáu phẩy Bảy6.77.000470077D16KKT2DiệnLê Thị Hồng16932178179

Bảy phẩy Ba7.37.50048.50077D16KKT2DungPhạm Thị Thanh16932178480

Năm phẩy Năm5.54.500780055D16KKT2HàĐồng Thị16932179481

Bảy phẩy Hai7.27.0007.57.50077D16KKT2KhánhHoàng Quốc16932182482

Sáu phẩy Một6.15.500480077D16KKT2LiênNguyễn Thị Thùy16932183283

Bảy phẩy Hai7.28.00047.50066D16KKT2MaiNguyễn Thị Ngọc16932184784

Bảy phẩy Chín7.98.0007.57.50088D16KKT2PhươngTrần Thị16932187885

Đ. ChỉDCDC008.58.50088D16KKT2ThanhĐinh Thị Hoài16932189186

Sáu phẩy Bốn6.45.500780077D16KKT2ThảoNguyễn Thị Nguyên16932189687

Năm phẩy Năm5.54.500480077D16KKT2ThươngNguyễn Thị16932191088

VắngVV00000000K13KCD6ViNguyễn Thị Phương13132863289

Sáu phẩy Sáu6.66.000770088T14KDN3NguyệtPhạm Thị Kim13232071390
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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D16KKT

Thời gian : 15h00 - 21/11/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500102000015

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Hai phẩy Tám2.85.000000000T15KDN2HàNguyễn Thị Thu13232056991


